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MÃ MÔN : ECO 151 Học kỳ : 3
Thời gian : 18h00 - 16/03/2013 Lần thi : 2

A Q H L M F
10% 0% 0% 20% 15% 55% SỐ CHỮ

1 171445163 Hoàng Thị Bích Thủy ECO 151 B K17DCD1 6 7.5 5 P 0.0 Không NỢ LP

2 171445115 Lê Công Phú ECO 151 E K17DCD1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

3 172417647 Võ Thành Đồng ECO 151 B K17DLK1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

4 172417668 Trương Khánh Ngọc Linh ECO 151 D K17DLK1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

5 172418912 Nguyễn Quỳnh Lan ECO 151 E K17DLK1 10 8 7.5 5.2 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

6 172417642 Nguyễn Tuấn Anh ECO 151 G K17DLK1 10 6.25 10 5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

7 172417658 Nguyễn Thị Hiếu ECO 151 G K17DLK1 8 5.25 4 2.7 0.0 Không 0

8 172427711 Trần Văn Hoạt ECO 151 C K17DLL 2 7.1 6 P 0.0 Không NỢ LP

9 161325713 Nguyễn Thị Thanh Thủy ECO 151 H K17KCD1 4 8 5.2 P 0.0 Không NỢ LP

10 172328064 Nguyễn Thị Nhung ECO 151 A K17KDN4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

11 172328110 Nguyễn Thị Hồng Thúy ECO 151 B K17KDN4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

12 172328122 Nguyễn Thị Quỳnh Trang ECO 151 E K17KDN4 7 8 5.5 P 0.0 Không NỢ LP

13 172319048 Trần Minh Vũ ECO 151 B K17KKT1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

14 172317788 Trần Thị Kiều Oanh ECO 151 C K17KKT1 0 0 6 P 0.0 Không NỢ LP

15 172317904 Nguyễn Thị Na ECO 151 E K17KKT1 10 8 3.5 5 5.9 Năm Phẩy Chín 0

16 172317755 Nguyễn Hữu Thiện ECO 151 A K17KKT2 8 8 9.4 2.2 0.0 Không 0

17 172317978 Phạm Thị Hồng Diễm ECO 151 C K17KKT2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

18 142332252 Lê Viết Vũ Trâm ECO 151 C K17KKT2 0 0 0 1.8 0.0 Không 0

19 172317834 Chu Thị Uyên ECO 151 F K17KKT2 10 8 8 5.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

20 172317803 Lê Vũ Hoàng ECO 151 G K17KKT2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

21 172317791 Nguyễn Mạnh Hùng ECO 151 H K17KKT2 4 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

22 172317859 Phan Thị Thảo An ECO 151 E K17KKT3 3 7.5 6 4.1 5.0 Năm 0

23 172317924 Trương Thị Trà Giang ECO 151 E K17KKT3 10 7.5 6 4.9 6.1 Sáu  Phẩy Một 0

24 172317826 Võ Thị Hải ECO 151 F K17KKT3 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

25 172318922 Nguyễn Thị Hiếu ECO 151 F K17KKT3 7 7 9 5.1 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

26 172317889 Võ Mai Mạnh Hùng ECO 151 F K17KKT3 6 7.5 5 P 0.0 Không NỢ LP

27 172317853 Võ Đăng Tấn Huy ECO 151 F K17KKT3 9 7.5 5.5 7.3 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

28 172317875 Hoàng Tuấn Nam ECO 151 F K17KKT3 6 7.5 4 P 0.0 Không NỢ LP

29 172317819 Võ Tấn Quý ECO 151 F K17KKT3 8 0 8 3.6 0.0 Không 0

30 172317949 Lê Thị Ngọc Tân ECO 151 F K17KKT3 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

31 172317854 Nguyễn Thị Thu ECO 151 F K17KKT3 9 8 7 6.1 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

32 172317762 Nguyễn Trần Toàn ECO 151 F K17KKT3 7 7.5 6 4.7 5.7 Năm Phẩy Bảy 0
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33 172318914 Phạm Lê Hiền Trang ECO 151 F K17KKT3 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

34 172317860 Phạm Thị Ánh Tuyết ECO 151 F K17KKT3 7 8 5 4.6 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

35 172317913 Hoàng Quốc Khánh ECO 151 B K17KKT4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

36 172317922 Đào Quang Nam ECO 151 B K17KKT4 10 7.5 6 5.1 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

37 172317894 Mai Ngọc Sáng ECO 151 G K17KKT4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

38 172317777 Nguyễn Thị Ngọc Hà ECO 151 A K17KKT5 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

39 172317831 Nguyễn Thị Linh ECO 151 C K17KKT5 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

40 172317836 Đặng Thị Kim Huệ ECO 151 F K17KKT5 9 8 4.5 5.1 6.0 Sáu 0

41 171575593 Phan Thị Như Ngọc ECO 151 G K17QCD3 2 1.75 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

42 172528694 Trương Thị Viễn Vy ECO 151 B K17QNH2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

43 162524341 Nguyễn Văn Sơn ECO 151 A K17QNH4 1 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

44 152425854 Nguyễn Văn Thiện ECO 151 A K17QNH4 2 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

45 172348384 Trương Thị Anh Nga ECO 151 B K17QTC1 10 7 5.5 4.6 5.8 Năm Phẩy Tám 0

46 172348332 Nguyễn Thị Kiều Hạnh ECO 151 E K17QTC1 8 8 4 P 0.0 Không NỢ LP

47 172217205 Lê Trần Long ECO 151 E K17QTC1 4 7 5 P 0.0 Không NỢ LP

48 172348414 Đỗ Nhật Quý ECO 151 F K17QTC1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

49 172348313 Huỳnh Thị Yến Chi ECO 151 E K17QTC2 9 7.5 5.5 5.3 6.1 Sáu  Phẩy Một 0

50 172348380 Nguyễn Thị Na ECO 151 E K17QTC2 5 8 4.5 P 0.0 Không NỢ LP

51 172348464 Hồ Ngọc Tuấn ECO 151 G K17QTC2 0 0 10 P 0.0 Không NỢ LP

52 172348343 Nguyễn Quốc Hùng ECO 151 C K17QTC3 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

53 172348310 Thái Ngọc Châu ECO 151 E K17QTC3 3 7 4 P 0.0 Không NỢ LP

54 172348337 Phan Thị Minh Hiền ECO 151 E K17QTC3 7 7 6 4.7 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

55 162213245 Vũ Văn Hùng ECO 151 H K17QTC3 2 0 7 P 0.0 Không NỢ LP

56 172348303 Trần Thị Diễm Thùy ECO 151 H K17QTC3 8 7 8.8 5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

57 172348392 Phan Yến Ngọc ECO 151 D K17QTC4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

58 172348438 Đỗ Thị Minh Thu ECO 151 E K17QTC4 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

59 172348480 Nguyễn Phú Vinh ECO 151 E K17QTC4 6 7 6 4.1 5.2 Năm Phẩy Hai 0

60 172338164 Lê Hoàng Anh Thư ECO 151 B K17QTH1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

61 172338219 Trương Thị Hồ Yên ECO 151 B K17QTH1 6 7 6.5 3.2 0.0 Không 0

62 132224728 Nguyễn Đức Huy ECO 151 D K17QTH1 5 7.5 3.5 P 0.0 Không NỢ LP

63 162314542 Cao Hữu Thế Đức ECO 151 E K17QTH1 4 7 3 P 0.0 Không NỢ LP

64 172338212 Tô Ngọc Huy ECO 151 E K17QTH1 8 7 2 P 0.0 Không NỢ LP

65 172338256 Mai Phạm Bảo Tín ECO 151 E K17QTH1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

66 172338163 Lê Thị Hải Lý ECO 151 G K17QTH1 10 7 6 P 0.0 Không NỢ LP
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67 172338937 Nguyễn Thành Long ECO 151 D K17QTH2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

68 172338161 Nguyễn Đình Nhật ECO 151 D K17QTH2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

69 172338195 Lê Văn Sáng ECO 151 F K17QTH2 10 8.5 8 3.2 0.0 Không 0

70 152112424 Lê Trần Huy Chương ECO 151 B K17QTH3 5 7 7.5 P 0.0 Không NỢ LP

71 172338152 Trần Văn Hưng ECO 151 D K17QTH3 9 7 4 6.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

72 172338204 Nguyễn Thanh Việt ECO 151 D K17QTH3 6 7.5 0 P 0.0 Không NỢ LP

73 162333827 Đặng Anh Việt ECO 151 D K17QTH3 9 7 3 4.3 5.1 Năm Phẩy Một 0

74 172338263 Nguyễn Huy Vũ ECO 151 D K17QTH3 10 7 4 5 5.8 Năm Phẩy Tám 0

75 172338188 Hoàng Thị Hoàng Anh ECO 151 E K17QTH3 6 7 3.5 P 0.0 Không NỢ LP

76 172338237 Lê Bảo Khoa ECO 151 E K17QTH3 6 7 2.5 5.4 5.3 Năm Phẩy Ba 0

77 172338252 Nguyễn Võ Ngọc Long ECO 151 E K17QTH3 5 7 2.5 4.6 4.8 Bốn Phẩy Tám 0

78 172338158 Lê Duy Nhân ECO 151 F K17QTH3 8 8.5 8 4.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

79 172338173 Nguyễn Xuân Phúc ECO 151 F K17QTH3 5 8.5 9 4.6 6.1 Sáu  Phẩy Một 0

80 172348282 Hồ Minh Hoàng ECO 151 A K17QTM1 6 8 2.5 1.2 0.0 Không 0

81 172348298 Đoàn Văn Chính ECO 151 B K17QTM1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

82 172348296 Nguyễn Văn Danh ECO 151 B K17QTM1 4 7.5 4.5 V 0.0 Không 0

83 152343289 Huỳnh Ngọc Đôn ECO 151 B K17QTM1 6 7.5 5 1.4 0.0 Không 0

84 172348284 Dương Trọng Hoạt ECO 151 B K17QTM1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

85 172348276 Đỗ Hoàng Tùng ECO 151 B K17QTM1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

86 172348291 Phạm Thế Vỹ ECO 151 B K17QTM1 4 7.5 6.5 3 0.0 Không 0

87 172348295 Huỳnh Bá Thông ECO 151 D K17QTM1 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

88 172348290 Nguyễn Thị Thùy Vân ECO 151 D K17QTM1 6 8 4.5 P 0.0 Không NỢ LP

89 172348940 Nguyễn Văn Nam ECO 151 F K17QTM1 8 8.5 8 5.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

90 172348300 Đặng Thị Thúy Ly ECO 151 G K17QTM1 6 7.4 10 4.4 6.0 Sáu 0

91 162146787 Phan Hoàng Tuyên ECO 151 A K17TTT 4 0 4 1.6 0.0 Không 0

92 162146853 Nguyễn Tuấn Đức ECO 151 B K17TTT 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

93 172147628 Võ Tiến Dũng ECO 151 B K17TTT 6 8 3.5 V 0.0 Không 0

94 172147629 Lê Trung Hậu ECO 151 B K17TTT 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

95 172147630 Nguyễn Tấn Hiệu ECO 151 B K17TTT 9 8 5 P 0.0 Không NỢ LP

96 172147634 Lê Hoàng Thắng ECO 151 B K17TTT 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

97 162143146 Nguyễn Nhật Vũ ECO 151 B K17TTT 0 0 0 P 0.0 Không NỢ LP

98 152115972 Hồ Quốc Cường ECO 151 C K17TTT 0 1.1 3 P 0.0 Không NỢ LP

99 162324828 Phạm Thị Thu Hiền ECO 151 F K17TTT 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP, LP

100 152115963 Huỳnh Ngọc Minh ECO 151 H K17TTT 2 0 7.9 P 0.0 Không NỢ LP

101 142121110 Phạm Ngọc Tình ECO 151 E K14KKT1 3 0 6.5 5 4.0 Bốn 0
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STT SỐ
LƯỢNG

TỶ LỆ 
(%)

1 28 28%
2 73 72%

101 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TỔNG CỘNG :

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt
Số sinh viên nợ


